
  

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÔNG VIỆC 
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ LAO ĐỘNG DIỆN PHỔ THÔNG EB-3 
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CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
MỨC 

LƯƠNG 
NƠI LÀM VIỆC GHI CHÚ 

1 NV NHÀ HÀNG 

• Vệ sinh, khử trùng khu vực làm việc, thiết bị, đồ 

dùng 

• Lưu trữ thực phẩm đúng cách để ngăn ngừa hư hỏng 

• Chuẩn bị nguyên liệu và trình bày món ăn để phục 

vụ khách hàng 

• Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ thực phẩm và khu vực 

lưu trữ 

$13-15 

• Florida 

• Tennessee 

• New York 

• Puerto Rico 

 

2 

NV BUỒNG 

PHÒNG/VỆ 

SINH 

• Thu gom rác, thay ga giường, khăn tắm, sắp xếp lại 

phòng 

• Sử dụng xe đẩy để vận chuyển các vật dụng cần thiết 

• Bổ sung vật tư, vật dụng trong phòng  

• Quét dọn, lau chùi, hút bụi sàn nhà, phòng ngủ, 

phòng tắm và các bề mặt khác 

$13-17 

• Florida 

• Tennessee 

• New York 

• Wisconsin 

• Minnesota 

• Puerto Rico 

 

3 
NV PHỤC VỤ 

BÀN 

• Đón tiếp, hướng dẫn khách, ghi chú đơn đặt hàng, 

phục vụ thức ăn và đồ uống 

• Duy trì sạch sẽ, gọn gàng trong không gian nhà 

hàng: lau dọn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, thu dọn 

đồ ăn thừa và rác thải 

$15 • Wisconsin 

 

4 

NV THỨC ĂN 

NHANH 

(Gà rán, 

Hamburger, 

Sandwich…) 

• Chuẩn bị nguyên liệu, vận hành bếp, chế biến món 

ăn theo yêu cầu. 

• Nhận đơn, xử lý thanh toán, chuẩn bị đồ uống. 

• Duy trì vệ sinh khu bếp và thiết bị. 

• Phục vụ khách hàng với thái độ vui vẻ, chu đáo và 

chuyên nghiệp 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác trong nhà hàng, linh 

hoạt và thích ứng. 

$11-$20 

+ tips 

• California 

• Georgia 

• Kansas 

• North Carolina 

• West Virginia 

• Arizona 

• Colorado 

• Nevada 

• New Mexico 

• Michigan 

• North Dakota 

• South Dakoto 

• Ohio 

• Indiana 

• Utah 

• Wisconsin 

 

5 
NV NÔNG TRẠI 

TRỒNG HOA 

• Dọn và di chuyển các cây  

• Trồng cây và đặt cây vào chậu để vận chuyển chúng 

• Đóng gói và chuẩn bị hàng hóa để gửi đi 

• Nhổ cỏ dại từ cây trồng 

$12-13 • Florida 

 



  

 

6 
NV TRANG 

TRẠI CÁ 

• Đóng gói sản phẩm hải sản đã qua chế biến 

• Cắt và đặt các sản phẩm hải sản vào thiết bị hoặc lên 

bề mặt làm việc để tiếp tục chế biến, kiểm tra hoặc 

đóng gói. 

• Kiểm tra, phân loại và tách các sản phẩm hải sản để 

tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

$9.25 - 

$13.92 
• Louisiana 

 

6 
NV VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP 

• Làm sạch và vệ sinh: Vệ sinh các khu vực công 

nghiệp như nhà máy, văn phòng, cửa hàng, lau chùi, 

quét dọn, vệ sinh nhà vệ sinh, rửa sàn, làm sạch cửa 

kính và xử lý rác thải. 

• Sử dụng thiết bị và hóa chất: Sử dụng máy hút bụi, 

máy rửa sàn, hóa chất làm sạch và khử trùng để đảm 

bảo các khu vực được làm sạch sâu. 

• Tuân thủ quy trình an toàn: Tuân thủ các quy trình 

an toàn lao động và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. 

• Xử lý chất thải: Thu gom, phân loại, xử lý chất thải 

đúng quy trình và vận chuyển đến nơi xử lý. 

$16 • Wisconsin 

 

7 NV VỆ SINH XE 

• Rửa xe: Rửa bên ngoài xe, thân xe, cửa, cửa sổ. 

• Vệ sinh nội thất: Lau chùi, làm sạch các bề mặt bên 

trong xe. 

• Bảo dưỡng và làm sạch động cơ: Kiểm tra và thay 

các chất lỏng, lọc gió và lọc dầu, làm sạch động cơ. 

• Kiểm tra và bảo trì: Kiểm tra ánh sáng, phanh, treo, 

bánh xe và lốp. 

• Dọn dẹp và bảo quản dụng cụ: Làm sạch và sắp xếp 

các dụng cụ, bảo quản an toàn các chất tẩy rửa và 

chất lỏng. 

$15-16 

• Massachusetts 

• Pennsylvania 

• Florida 

• Georgia 

 

8 
NV SỬA 

CHỮA/BẢO TRÌ 

• Kiểm tra và đánh giá: Xác định các sự cố, hư hỏng 

và vấn đề cần sửa chữa. 

• Sửa chữa và bảo trì: Thay thế linh kiện, sửa chữa lỗi, 

điều chỉnh và bảo trì thiết bị. 

• Điều chỉnh và vệ sinh: Điều chỉnh và vệ sinh thiết bị 

để đảm bảo hiệu suất tốt. 

• Sử dụng công cụ và thiết bị: Sử dụng các công cụ và 

thiết bị phù hợp. 

• Báo cáo và ghi chú: Báo cáo công việc đã thực hiện 

và ghi chép các chỉ dẫn sửa chữa. 

 

$16 
• Illinois 

• Wisconsin 

 

9 

NV SỬA 

CHỮA/BẢO TRÌ 

CỬA SỔ 

• Kiểm tra và đánh giá tình trạng cửa sổ, bao gồm các 

thành phần như khung cửa, bản lề, cơ chế mở đóng, 

kính… 

• Thực hiện các công việc sửa chữa và bảo trì cần 

thiết, chẳng hạn như thay thế bản lề, sửa cơ chế mở 

đóng, thay kính, làm kín khe hở… 

• Sử dụng các công cụ và thiết bị phù hợp như máy 

khoan, tua vít, cưa, máy cắt kính để thực hiện các 

công việc sửa chữa và bảo trì. 

• Tuân thủ các quy trình an toàn, sử dụng thiết bị bảo 

hộ cá nhân khi làm việc. 

• Trong một số trường hợp, cung cấp tư vấn và hướng 

dẫn cho khách hàng về cách sử dụng, bảo trì và vệ 

sinh cửa sổ hiệu quả. 

$17 
• Illinois 

• Wisconsin 

 



  

 

10 
NV SẮP XẾP 

KHO HÀNG 

• Dọn vệ sinh, loại bỏ rác và quét dọn khu vực làm 

việc. 

• Sắp xếp, bố trí vật liệu trên các giá và kệ. 

• Nạp, dỡ, xếp hàng hóa từ khu vực lưu trữ hoặc sản 

xuất. 

• Hỗ trợ di chuyển vật liệu. 

$14-16/h 
• Texas 

• Oregon 

 

11 
NV VẬN HÀNH 

MÁY 

• Chuẩn bị máy móc: Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc 

trước khi sử dụng. 

• Vận hành máy móc: Điều khiển máy móc an toàn và 

hiệu quả. 

• Giám sát quá trình: Kiểm tra thông số kỹ thuật, xử lý 

sự cố. 

• Bảo trì cơ bản: Làm sạch, bôi trơn, thay thế linh 

kiện. 

• Báo cáo: Ghi chép hoạt động, sự cố và đề xuất cải 

tiến. 

$16-18 • Wisconsin 

 

12 NV LẮP RÁP 

• Chuẩn bị và kiểm tra linh kiện: Kiểm tra linh kiện 

đáp ứng tiêu chuẩn trước lắp ráp. 

• Đọc và hiểu kỹ thuật vẽ và hướng dẫn: Nắm rõ quy 

trình, sắp xếp các bước, sử dụng công cụ phù hợp. 

• Lắp ráp sản phẩm: Kết hợp các phần theo quy trình 

để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. 

• Kiểm tra và điều chỉnh: Kiểm tra hoạt động, sửa 

chữa các vấn đề nhỏ, báo cáo vấn đề lớn. 

• Đóng gói và đánh dấu: Đóng gói an toàn, gắn nhãn 

để định danh. 

• Bảo trì và vệ sinh: Làm sạch, bôi trơn, thay thế linh 

kiện cơ bản. 

 

$15-$18 • Wisconsin 

 

13 NV ĐÓNG GÓI 

• Vệ sinh, bảo dưỡng, sắp xếp vật liệu và thiết bị đóng 

gói 

• Vận hành thiết bị sản xuất/đóng gói 

• Tải các mặt hàng lên thiết bị để xử lý 

• Xếp sản phẩm đã đóng gói lên pallet 

• Đóng gói sản phẩm dạng lỏng và dạng hạt 

$15-

$19.50 

• Alabama 

• Minnesota 

• Georgia 

• Wisconsin 

 

14 
NV VIỆN 

DƯỠNG LÃO 

• Chăm sóc cá nhân: Hỗ trợ trong các hoạt động hàng 

ngày như tắm rửa, vệ sinh, ăn uống, thay quần áo 

• Hỗ trợ hoạt động hàng ngày: Di chuyển, tập thể dục, 

tham gia hoạt động giải trí và giao tiếp 

• Quản lý môi trường: Duy trì sạch sẽ, an toàn các khu 

vực sinh hoạt 

• Hỗ trợ bữa ăn: Phục vụ, đảm bảo chất lượng và an 

toàn, dọn dẹp sau bữa ăn 

• Hỗ trợ tâm lý - xã hội: Tương tác, lắng nghe, tạo cảm 

giác vui vẻ, kết nối xã hội 

• Hỗ trợ khác: Mua sắm, giao nhận, tổ chức sự kiện, 

hỗ trợ nhân viên khác 

$15-20 
• Wisconsin 

• Colorado 

 



  

 

15 
NV THÊU CHÂN 

MÀY 

• Tư vấn khách hàng: Lắng nghe, hiểu rõ nhu cầu của 

khách về hình dáng, màu sắc da, kiểu chân mày, để 

đưa ra gợi ý và lựa chọn phù hợp. 

• Đánh hình và thiết kế: Vẽ sơ đồ, tạo thiết kế trước 

khi thực hiện quy trình thêu. 

• Chuẩn bị và vệ sinh: Làm sạch da và vùng lông mày, 

đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và không bị nhiễm 

trùng. 

• Thực hiện kỹ thuật thêu: Sử dụng kim thêu, mực 

thêu, điểm đan và thêu lưới để tạo hình chân mày. 

• Đánh giá và điều chỉnh: Kiểm tra và điều chỉnh hình 

dáng, độ dày chân mày theo yêu cầu của khách hàng.  

• Chăm sóc sau thêu: Hướng dẫn khách hàng các biện 

pháp chăm sóc và bảo vệ chân mày sau thêu. 

$12 + 

Tip 
• Texas 

 

16 

NHÂN VIÊN 

ĐIỀU PHỐI 

GIAO THÔNG 

• Hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn tại công 

trường hoặc khu vực có kiểm soát giao thông. 

• Sử dụng cờ, biển báo hoặc tín hiệu tay để điều phối 

giao thông. 

• Đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng và người 

đi đường. 

$15 
• Atlanta 

• Texas 

 

 

 


